

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP GIỮA HK1 NĂM HỌC 2021- 2022

Câu 1: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học?
A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất.

B. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất.

C. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng.

D. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất.

Câu 2: Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?
A. Hoa đào.
B. Cây cỏ.
C. Quần áo.
D. Núi đá vôi.

Câu 3: Vật thể nào dưới đây là vật thể tự nhiên?

A. Cái bàn.
B. Cái nhà.
C. Quả chanh.
D. Quả bóng.
Câu 4: Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?

A. Cây cối.
B. Sông suối.
C. Nhà cửa.
D. Đất đá.

Câu 5: Vật thể tự nhiên là

A. Con bò.
B. Điện thoại.
C. Ti vi.
D. Bàn là.
Câu 6: Chất tinh khiết là chất

A. Chất lẫn ít tạp chất.
B. Chất không lẫn tạp chất.

C. Chất lẫn nhiều tạp chất.
D. Có tính chất thay đổi.

Câu 16: Chất nào sau đây được coi là tinh khiết?

A. Nước cất.
B. Nước mưa.
C. Nước lọc.
D. Đồ uống có gas.

Câu 7: Trạng thái hay thể (rắn, lỏng hay khí), màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước (hay trong một chất lỏng khác), nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính dẫn nhiệt, dẫn điện,... là

A.  tính chất tự nhiên.
B.  tính chất vật lý.
C.  tính chất hóa học.
D.  tính chất khác.
Câu 8: Khả năng biến đổi thành chất khác, ví dụ như khả năng bị phân hủy, bị đốt cháy,... là

A.  tính chất tự nhiên.
B.  tính chất vật lý.
C.  tính chất hóa học.
D.  tính chất khác.
Câu 9: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:

A. Lọc.
B. Chưng cất.
C. Làm bay hơi nước.
D. Để muối lắng xuống rồi gạn đi.
Câu 10: Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:
A. Proton và electron.
B. Nơtron và  electron.

C. Proton và nơtron.
D. Proton, nơtron và electron.
Câu 11: Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

A. Nơtron, electron.
B. Proton, electron.
C. Proton, nơtron, electron.
D. Proton, nơtron.

Câu 12: Trong  một nguyên tử

A. số proton = số nơtron.
B. số electron = số nơtron.

C. số electron = số proton.
D. số electron = số proton + số nơtron.

Câu 13: Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?
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A. Na.
B. N.
C. Al.
D. O.
Câu 14: Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?
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A. Na.
B. N.
C. Al.
D. O.
Câu 15: Vì sao nói khối lượng của hạt nhân cũng là khối lượng của nguyên tử?
A. Vì khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử.

B. Vì điện tích hạt nhân bằng điện tích ở vỏ nguyên tử.

C. Vì khối lượng electron không đáng kể.

D. Vì khối lượng nơtron không đáng kể.

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và ...(1)... về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi ...(2)... mang ...(3)...”

A. (1): trung hòa; (2): hạt nhân; (3): điện tích âm.

B. (1): trung hòa; (2): một hay nhiều electron; (3): không mang điện.
C. (1): không trung hòa; (2): một hạt electron; (3): điện tích dương.

D. (1): trung hòa; (2): một hay nhiều electron; (3): điện tích âm.

Câu 17: Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

A.  nặng hơn 0,4 lần.
B.  nhẹ hơn 2,5 lần.
C.  nhẹ hơn 0,4 lần.
D.  nặng hơn 2,5 lần.
Câu 18: 7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử  Fe. X là

A.  O
B.  Zn.
C.  Fe.
D.  Cu.
Câu 19: Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có cùng
A. số nơtron trong hạt nhân.
B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron trong hạt nhân.
D. số proton và số nơtron trong hạt nhân.

Câu 20: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. Gam.
B. Kilogam.
C. Đơn vị cacbon (đvC).
D. Cả 3 đơn vị trên.
Câu 21: Người ta quy ước 1 đơn vị cacbon bằng

A.  1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

B.  khối lượng nguyên tử cacbon.
C.  1/12 khối lượng cacbon.

D.  khối lượng cacbon.
Câu 22: Đơn chất là chất tạo nên từ
A. một chất.

B. một nguyên tố hoá học.
C. một nguyên tử.

D. một phân tử.
Câu 23: Để tạo thành phân tử của một hợp chất tối thiểu cần có bao nhiêu loại nguyên tố?

A.  4.
B.  3.
C.  1.
D.  2.
Câu 24: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N tạo nên;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O tạo nên;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H tạo nên;
(4) Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).
B. (2); (3).
C. (3); (4).
D. (1); (4).
Câu 25: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là
A. 30.
B. 44.
C. 108.
D. 94.
Câu 26: Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là

A. 68.

B. 78.

C. 88.

D. 98.

Câu 27: Phân tử khối của FeSO4 là

A. 150.

B. 152.

C. 151.

D. 153.

Câu 28: Phân tử khối của KMnO4 là

A. 158.
B. 226.
C. 256.
D. 326.
Câu 29: Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng(II) clorua CuCl2 là

A. 540.
B. 542.
C. 544.
D. 548.

Câu 30: Chất nào sau đây có phân tử khối bằng 160 đvC ?

A. MgSO4.
B. BaCl2.
C. CuSO4.
D. Ag2O.

Câu 31: Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố Ca, C, O trong công thức CaCO3 là

A. 1: 1: 1.
B. 1: 1: 2.
C. 1: 1: 3.
D. 2: 1: 3.
Câu 32: Hợp chất sodium carbonate  có công thức hóa học là Na2CO3 thì tỉ lệ các nguyên tố theo thứ tự Na : C : O là

A.  2 : 0 : 3.
B.  1 : 2 : 3.
C.  2 : 1 : 3.
D.  3 : 2 : 1.
Câu 33: Chọn câu trả lời đúng nhất:
A. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của các nguyên tố.
B. Công thức hoá học biểu diễn thành phần phân tử của một chất.
C. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của các nguyên tố và số nguyên tử của các nguyên tố đó.
D. Công thức hoá học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo ra chất.
Câu 34: Cách biểu diễn 4H2 có nghĩa là

A. 4 nguyên tử hiđro.




B. 8 nguyên tử hiđro.

C. 4 phân tử hiđro.                                  


D. 8 phân tử hiđro.

Câu 35: Công thức của hợp chất amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK = 17.

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17.

C. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử  N, 3 nguyên tử H trong phân tử.

D. PTK = 17.

Câu 36: Hóa trị là con số biểu thị:
A. Khả năng phản ứng của các nguyên tử.
B. Khả năng liên kết của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử.
C. Khả năng phân li các chất.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 37: Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?
A. H chọn làm 2 đơn vị

B. O là 1 đơn vị.
C. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.

D. H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị.
Câu 38: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH.

B. Ca(OH)2

C. Ca2OH.

D. Ca3OH.

Câu 39: Cho Ca(II), PO4(III), công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.
B. Ca2PO4.
C. Ca3(PO4)2.
D. Ca3PO4.
Câu 40: Cho biết Fe(III), SO4(II), công thức hóa học nào viết đúng?

A. FeSO4.
B. Fe(SO4)2.
C. Fe2SO4.
D. Fe2(SO4)3.
Câu 41: Biết S có hoá trị II, hoá trị của magie trong hợp chất MgS là

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Câu 42: Hóa trị của C trong CO2 là (biết oxi có hóa trị là II)

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.
Câu 43: Hóa trị của P trong hợp chất P2O5 là

A. III.
B. V.
C. IV.
D. II.

Câu 44: Trong hợp chất Fe2O3 thì hoá trị của Fe là bao nhiêu?

A. II.
B. IV.
C. II và III.
D. III.
Câu 45: Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2 số các công thức đơn chất và hợp chất là

A. 6 hợp chất và 2 đơn chất.
B. 5 đơn chất và 3 hợp chất.

C. 3 đơn chất và 5 hợp chất.
D. 2 hợp chất và 6 đơn chất.

Câu 46: Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hoá trị III là XPO4. Hợp chất của nguyên tố Y với H là H3Y. Vậy hợp chất của X với Y có công thức là

A. XY.

B. X2Y.

C. XY2.

D. X2Y3.
Câu 47: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.
B. X2Y.
C. XY2.
D. X2Y3.
Câu 48: Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY.
B. X2Y.
C. XY2.
D. X2Y3.
Câu 49: Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức hợp chất tạo bởi X và Y là

A. XY.
B. X2Y.
C. X3Y.
D. XY2.
Câu 50: Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam, khối lượng của nguyên tử Al là:

A. 0,885546.10-23 gam.
B. 4,48335.10-23 gam.
C. 3,9846.10-23 gam.
D. 0,166025.10-23 gam.
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